
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 
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CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TỪ NGÀY  01-05/01/2024 

TT 
Mã hồ 

sơ 
Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức 

nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.3

4.H56-

240105-

1004 

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tượng mà thân nhân hoặc 

cá nhân được hưởng chính sách 

hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho 

địa phương quản lý). 

Lê Bá Hải 

Thôn Nhuế thôn, 

Xã Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0963225146 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/01/

2024 

22/01/2

024 

 

05/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

2 

000.09.3

4.H56-

240105-

1003 

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tượng mà thân nhân hoặc 

cá nhân được hưởng chính sách 

hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho 

địa phương quản lý). 

Trần Thị 

Nhung 

Thôn Mỹ thượng 

3, Xã Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0976856184 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/01/

2024 

22/01/2

024 

 

05/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

3 

000.09.3

4.H56-

240105-

1002 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

Lê Thanh 

Hải 

ĐƯỜNG THI 

SÁCH, TỔ8, 

THÔN NGHĨA 

MÔN, Phường 

Lam Sơn, Thị xã 

Bỉm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/01/

2024 

08/01/2

024 

 

05/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 



4 
000.09.3

4.H56-

240105-

1001 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Văn Kiên 

THÔN TRUNG 

THÔN 1, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/01/

2024 

08/01/2

024 

 

05/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

5 
000.09.3

4.H56-

240104-

1001 

Thủ tục đăng ký kết hôn 
Đỗ Đình 

Tuân 

THÔN NHUẾ 

THÔN , Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

04/01/

2024 

05/01/2

024 

 

04/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

6 

000.09.3

4.H56-

240103-

1010 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

Phan Thị 

Quỳnh 

Thi 

Mỹ Thượng -Xã 

Bắc Lương-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

04/01/2

024 

 

04/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

7 

000.09.3

4.H56-

240103-

1011 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

phan thị 

quỳnh 

Chi 

Mỹ Thượng -Xã 

Bắc Lương-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

04/01/2

024 

 

04/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

8 000.09.3

4.H56-

240103-

1006 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

Đỗ Thị 

Hà 

THÔN 5, Xã 

Xuân Trường, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

04/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

9 

000.09.3

4.H56-

240103-

1004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

lê thị lành 

Mỹ Thượng -Xã 

Bắc Lương-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

04/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 



10 
000.09.3

4.H56-

240103-

1002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Lê Hữu 

Kiên 

THÔN MỸ 

THƯỢNG 3, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

08/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

11 

000.09.3

4.H56-

240103-

1001 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

NGUYỄ

N LÊ 

THANH 

HẢI 

mỹ hạ-Xã Bắc 

Lương-Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/01/

2024 

04/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

12 
000.09.3

4.H56-

240103-

1009 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp 

lại Trang bổ sung của Giấy chứng 

nhận do bị mất. 

Lê Thanh 

Hải 

trung thôn, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0378140502 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

16/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

13 
000.09.3

4.H56-

240103-

1005 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Phan Văn 

Hội 

Mỹ Thượng, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0378140502 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

16/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

14 
000.09.3

4.H56-

240103-

1003 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Lê Thị 

Đích 

Mỹ Thượng 3, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0378140502 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

16/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

15 
000.09.3

4.H56-

240103-

1007 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Lê Danh 

Vinh 

Mỹ hạ, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0965034522 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

16/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

16 000.09.3

4.H56-

240103-

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Lê Danh 

Vinh 

Mỹ Hạ, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

16/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 



1008 Thanh Hóa, 

0965034522 

17 
000.09.3

4.H56-

240102-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Lê Thị 

Trang 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

05/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

18 000.09.3

4.H56-

231231-

1001 

Thủ tục đăng ký kết hôn 

Lê Thị 

Thùy 

Trang 

Thôn 5, Xã Xuân 

Sinh, Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

02/01/

2024 

03/01/2

024 

 

03/01/2

024 

Trực 

tiếp 
 

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


